Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1…
PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 22
Câu 1: 
a) Viết các số: 
Năm mươi: ……........…	Ba mươi: …...…...……..
Bốn mươi: ……........…	Hai mươi: …...…...……..
Bảy mươi: ……........…	Bốn mươi: …...…...……..
Chín mươi: ……........…	Tám mươi: …...…...……..
Sáu mươi: ……........…	Mười …...…...……..
b) Đọc số: 
80: …………………...........	90:……….....……...……….....
60: …………………...........	70:……….....……...……….....
40: …………………...........	50:……….....……...……….....
20: …………………...........	30:……….....……...……….....
c) Khoanh tròn số lớn nhất:19 ; 60 ; 90 ; 20
Khoanh tròn số lớn nhất:50 ;30 ; 40 ; 80
Khoanh tròn số bé nhất:10 ;70 ; 30 ; 40
Khoanh tròn số bé nhất:20 ; 40 ; 60 ; 80
d) Viết các số20 ; 50 ; 80 ; 40 
+ Theo thứ tự từ bé đến lớn :…………………………………………
+ Theo thứ tự từ lớn đếnbé :…………………………………………
Câu 2 Viết số thích hợp vào chỗ trống:
Số 30 gồm ....chục và .... đơn vị		b) Số ..... gồm 6 chục và 0 đơn vị
Số 50 gồm ....chục và .... đơn vị		b) Số ..... gồm 2chục và 0 đơn vị
Số 70 gồm ....chục và .... đơn vị		b) Số ..... gồm 4chục và 0 đơn vị
Số 90 gồm ....chục và .... đơn vị		b) Số ..... gồm 8chục và 0 đơn vị
Số 10 gồm ....chục và .... đơn vị		b) Số ..... gồm 5chục và 0 đơn vị




Câu 3: Tính
	30 + 50 = .........
	20 + 10 + 60 = .........
	40 – 20 = ………….…

	90 – 30 = .........
	80 – 70 + 40 = .........
	80 + 10 = ………....…

	40 – 40 = .........
	70 – 30 – 40 = .........
	20 + 40 – 10 = ...........



Câu 4: Điềndấu>,<,=
	50 ……..... 70
	20 + 20 …….... 60 +10
	70 – 20 ........ 10 + 40

	20 ……..... 20
	40 + 20 …….... 50 +10
	40 – 20 ........ 50 – 20

	90 ……..... 60
	80 – 20  …….... 30 – 10
	80 – 20 ........ 70 – 10

	30 ……..... 80
	90 – 60  …….... 50 +10
	60 – 20 ........ 60 + 30


[bookmark: _GoBack]Câu 5: Hoàn thành các sơ đồ tách gộp sau:


29


17





32


74


48


65












* MÔN TIẾNG VIỆT*
A. KIỂM TRA ĐỌC
Câu 1: Đọc đúng bài Tặng cháu. 
Tặng cháu
Vở này ta tặng cháu yêu ta
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là
Mong cháu ra công mà học tập
Mai sau cháu giúp nước non nhà.
Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần au:
Câu 3: Bác Hồ mong bạn nhỏ làm điều gì? (Khoanh vào ý đúng.)
a) Bác mong bạn nhỏ luôn chăm ngoan.
b) Bác mong bạn nhỏ ra công học tập để sau này giúp nước nhà.
c) Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 4: Tìm và viết các tiếng trong bài:
– Có vần ao:…………………………………………
– Có vần au:………………………………………….
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:
chào
bảo
khô
ban
hỏi
ráo







báu
mai
màu
vật
mỡ
sau







B. KIỂM TRA VIẾT
Câu 6: Chép đúng chính tả bài Tặng cháu.
Vở này ta tặng cháu yêu ta
Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là
Mong cháu ra công mà học tập
Mai sau cháu giúp nước non nhà.
Câu 7: Điền vào chỗ trống n hoặc l:
…….ỗ lực                                                   búp măng ….on
…….ung linh                                                  ………ón lá

Câu 8: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in nghiêng:

   gió thôi         sợ hai           viên soi               yếm dai

Câu 9:Viết một câu có từ ngữ em đã điền ở câu 8:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






